	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 27/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Sơn La, ngày 30 tháng 9 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án                                                sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) giai đoạn                                               2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi thành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-KTNS ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) đang thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 (có Phụ biểu kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01
QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG (CẤP HUYỆN) GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định                                 phê duyệt dự án
	Thời gian                             bố trí vốn
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020
	Lũy kế               khối lượng hoàn thành đến hết   năm 2020
	Nhu cầu vốn hoàn thành                 dự án
	 Thời gian bố trí vốn 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng năm
	 Tổng mức đầu tư 
	Năm bắt đầu bố trí vốn
	 Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết  năm 2020 
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	60
	 
	 
	1.049.443
	16.142
	-
	600.718
	668.777
	291.539
	
	

	I
	HUYỆN MỘC CHÂU
	10
	 
	 
	192.418
	2.017
	-
	117.671
	138.867
	60.919
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè chống sạt lở bờ hữu suối Mon đoạn qua thị trấn Mộc Châu
	 UBND huyện Mộc Châu 
	 C 
	2605 31/10/2016
	43.060
	2016
	05 năm
	40.489
	42.043
	1.554
	2021
	

	2
	Đường vào trung tâm bản Tà Số 1 đến điểm dân cư Sái Lậu, xã Chiềng Hắc
	 Ban                          QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	48 13/1/2016
	13.694
	2016
	05 năm
	12.660
	13.423
	763
	2021
	

	3
	Trường tiểu học Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Hạng mục nhà lớp học 3T12P
	 Ban                          QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 1996 31/10/2016;
 447  10/3/2020 
	7.441
	2016
	05 năm
	6.688
	7.146
	458
	2021
	

	4
	Đường giao thông nông thôn từ QL6 đến trung tâm bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc
	 Ban                          QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 2173 29/9/2017 
	14.538
	2017
	03 năm
	12.208
	12.415
	207
	2021
	

	5
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính mới  huyện Mộc Châu
	 Ban                           QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 2314 30/10/2018 
	1.657
	2018
	03 năm
	700
	1.626
	926
	2021
	

	6
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500               tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch               Mộc Châu
	 Ban                          QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 1216 25/6/2018 
	595
	2018
	03 năm
	65
	568
	503
	2021
	

	7
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch văn hóa tâm linh Chùa Mường Sang (chùa Vặt Hồng), xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 512 29/3/2018 
	812
	2018
	03 năm
	300
	775
	475
	2021
	

	8
	Đường Tân Lập (bản Dọi) - Trung tâm xã Tân Hợp
	 Ban                         QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 2306 29/10/2018 
	51.559
	2018
	03 năm
	33.400
	45.346
	11.946
	2021  -  2022
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và hồ sinh thái tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu 
	 Ban                         QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 2573 31/10/2017;
 886  07/4/2020 
	8.928
	2017
	04 năm
	5.683
	8.670
	2.987
	2021
	

	10
	Đường giao thông từ Quốc lộ 6 - Quốc lộ 43, tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	 Ban                         QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 
	 C 
	 2207 23/10/2018 
	50.134
	2018
	03 năm
	5.478
	6.855
	41.100
	2021          -  2022
	

	II
	HUYỆN MAI SƠN
	3
	 
	 
	35.515
	2.018
	-
	20.810
	28.171
	2.784
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông bản Nà Hạ - Phiêng            Sầy - Co Trai xã Hát Lót đến bản Lù xã Chiềng Lương
	 Ban QLDA ĐTXD và TĐC huyện Mai Sơn 
	 C 
	370 22/3/2018
	14.999
	2018
	03 năm
	8.914
	9.249
	335
	2021
	

	2
	Trụ sở làm việc Đảng Ủy HĐND - UBND xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn 
	 Ban QLDA ĐTXD và TĐC huyện Mai Sơn 
	 C 
	3041  30/10/2017
	5.815
	2018
	03 năm
	4.802
	4.956
	154
	2021
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường  tránh QL6 từ tiểu khu 3/2 - đi Nhà máy Mía đường Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD và TĐC huyện Mai Sơn 
	 C 
	329  23/3/2018
	14.701
	2018
	03 năm
	7.094
	13.966
	2.295
	2021
	

	III
	HUYỆN PHÙ YÊN
	11
	 
	 
	56.154
	
	
	49.915
	53.396
	3.480
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Huy Tường, huyện Phù Yên
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 4347 31/10/2016 
	8.168
	2017
	04 năm
	7.463
	7.683
	220
	2021
	

	2
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Nam Phong, huyện Phù Yên
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 3256 02/11/2018 
	9.000
	2018
	03 năm
	8.150
	8.767
	617
	2021
	

	3
	 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 3225 02/11/2018 
	9.000
	2018
	03 năm
	8.150
	8.791
	641
	2021
	

	4
	 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 Ban                       QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 2233 20/9/2018 
	9.000
	2018
	03 năm
	8.187
	8.632
	445
	2021
	

	5
	Nhà lớp học 2P, trường tiểu học xã Mường Bang huyện Phù Yên
	 Ban                     QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 394 22/3/2018 
	1.133
	2018
	03 năm
	970
	1.054
	84
	2021
	

	6
	Sửa chữa đường giao thông trung tâm xã đi bản Suối Chiếu, xã Mường Thải
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 2238 20/9/2018; 
1023  07/6/2019 
	1.700
	2018
	03 năm
	1.181
	1.625
	444
	2021
	

	7
	Sửa chữa đường giao thông trung tâm xã đi hồ Suối Hòm, xã Huy Tường
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 2236 20/9/2018; 
990  29/5/2019 
	2.999
	2018
	03 năm
	2.200
	2.913
	713
	2021
	

	8
	Trường mầm non Ban Mai Suối Sọ
	 Ban                      QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 4635  16/11/2016 
	1.632
	2016
	05 năm
	1.447
	1.496
	49
	2021
	

	9
	Trường mầm non Tường Hạ
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 2908 27/10/2017
 327 07/3/2019 
	3.577
	2018
	03 năm
	3.409
	3.444
	35
	2021
	

	10
	Hệ thống điện đô thị 2/9 mở rộng thị trấn Phù Yên
	 Ban                         QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 1890 27/8/2018 
	6.974
	2018
	03 năm
	6.027
	6.119
	92
	2021
	

	11
	Nâng cấp đường Na Phai 2 - Phai Làng 2,   xã Huy Bắc
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 
	 C 
	 1692 16/8/2018; 
2648 01/11/2019 
	2.971
	2018
	03 năm
	2.731
	2.871
	140
	2021
	

	IV
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	9
	 
	 
	61.698
	-
	-
	56.237
	58.251
	2.014
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường mầm non Pá Ma Pha Khinh                (Ban Mai)
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 630   30/3/2016 
	9.250
	2017
	4 năm
	7.355
	7.494
	139
	2021
	

	2
	Trường mầm non Mường Giàng, xã   Mường Giàng
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2158 30/10/2017 
	4.793
	2018
	3 năm
	4.426
	4.631
	205
	2021
	

	3
	Trường mầm non Hoa Hồng, xã Mường Giôn
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2159 30/10/2017 
	3.731
	2018
	3 năm
	3.507
	3.647
	140
	2021
	

	4
	Trường mầm non Mường Giôn, xã Mường Giôn
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2160 30/10/2017 
	5.432
	2018
	3 năm
	5.172
	5.374
	202
	2021
	

	5
	Trường mầm non Cà Nàng, xã Cà Nàng
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2161 30/10/2017 
	3.035
	2018
	3 năm
	2.780
	2.867
	86
	2021
	

	6
	Trường mầm non Nậm Ét, xã Nậm Ét
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2162 30/10/2017 
	6.745
	2018
	3 năm
	6.090
	6.369
	279
	2021
	

	7
	Xây dựng kết cấu hạ tầng tạo quỹ đất            phục vụ bán đấu giá quyền sử dụng đất lô                  X-08 thuộc quy hoạch trung tâm huyện Quỳnh Nhai
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2156 30/10/2017;
 1981 06/11/2018 
	4.315
	2017
	4 năm
	3.805
	4.245
	440
	2021
	

	8
	Trụ sở làm việc Ban công an và Ban CHQS xã Pá Ma Pha Khinh
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 2179 30/10/2017;
 1143 17/7/2019 
	3.477
	2018
	3 năm
	2.327
	2.571
	244
	2021
	

	9
	Đường trung tâm xã  - Bản Sản Nặm Giắt xã Chiềng Khoang
	 UBND huyện Quỳnh Nhai 
	 C 
	 1318 19/6/2014 
	20.920
	2015
	6 năm
	20.775
	21.054
	279
	2021
	

	V
	HUYỆN SÔNG MÃ
	5
	 
	 
	138.908
	10.090
	-
	62.722
	70.334
	71.863
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè Km11 + 210 đường Nà Dạ (Huổi Một) - Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 
	 C 
	 4209  15/12/2017 
	4.409
	2018
	03 năm
	3.200
	4.272
	1.072
	2021
	

	2
	Đường giao thông từ trung tâm xã đến bản Bang Dưới xã Yên Hưng
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 
	 C 
	 2042  10/8/2018 
	14.900
	2018
	03 năm
	10.066
	11.148
	1.082
	2021
	

	3
	Kè Hội trường huyện + Cải tạo san, đường vào khu viên huyện ủy, UBND huyện, nhà làm việc các Ban xây dựng Đảng, nhà làm việc khối đoàn thể
	 Ban                        QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 
	 C 
	 1487 26/6/2018 
	5.299
	2018
	03 năm
	3.500
	4.864
	1.365
	2021
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	San nền tiểu khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã
	 Ban                            QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 
	 C 
	 3714 26/10/2017 
	56.800
	2018
	03 năm
	24.991
	28.664
	31.809
	2021       -  2022
	

	5
	Hệ thống đường giao thông khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã
	 Ban                         QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 
	 C 
	 3633  30/10/2017 
	57.500
	2018
	03 năm
	20.965
	21.387
	36.535
	2021   -  2022
	

	VI
	THÀNH PHỐ
	15
	 
	 
	494.427
	2.017
	-
	248.496
	258.804
	134.393
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư Sang Luông, thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2167 31/8/2017 
	7.661
	2017
	04 năm
	5.261
	6.654
	497
	2021
	

	2
	Trường tiểu học Kim Đồng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2976 31/10/2016;

1631 06/7/2017;
2703 15/10/2019 
	32.943
	2017
	04 năm
	24.370
	27.242
	7.500
	2021
	

	3
	Nhà làm việc khối Đoàn thể phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	 UBND
 phường Tô Hiệu 
	 C 
	 1536   27/6/2017; 
217  13/9/2021 
	1.128
	2018
	03 năm
	507
	1.128
	622
	2021
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà văn hóa khu Đồi châu, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La
	 UBND phường Chiềng Lề  
	 C 
	 2985 31/10/2016 
	1.854
	2018
	03 năm
	1.320
	1.320
	2.000
	2021
	

	5
	Khu tái định cư số 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2762 31/10/2017 
	2.366
	2018
	03 năm
	1.166
	1.579
	1.200
	2021              -              2022
	

	6
	Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - Bản Buổn phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2637 09/9/2015;
 428 03/3/2017 
	31.078
	2015
	06 năm
	23.503
	23.517
	5.398
	2021              -               2022
	

	7
	Khu dân cư mới đường Chu Văn An, thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2981 31/10/2016 
	13.073
	2017
	04 năm
	5.311
	5.315
	7.762
	2021                     -               2022
	

	8
	Xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng 1,3ha Giảng Lắc (giai đoạn II)
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2968  31/10/2016 
	7.896
	2017
	04 năm
	1.054
	1.674
	3.000
	2021              -                2022
	

	9
	Hạ tầng khu dân cư lô số 4 (4b,4c), thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 546 23/3/2017 
	78.034
	2017
	04 năm
	33.724
	34.994
	9.962
	2021                -              2022
	

	10
	Khu tái định cư Trung tâm hành chính - văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 3214 30/10/2015 
	14.430
	2016
	05 năm
	9.894
	10.905
	2.000
	2021             -            2022
	

	11
	Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - Bản Buổn phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (giai đoạn II)
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 2763 31/10/2017 
	25.000
	2018
	03 năm
	9.370
	11.556
	10.000
	2021 - 2022
	

	12
	Hạ tầng khu dân cư lô số 6b, thành phố              Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 628 03/4/2017 
	44.996
	2017
	04 năm
	26.215
	23.493
	10.000
	2021 - 2022
	

	13
	Đường Điện lực - Lò Văn Giá, thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 883 20/4/2018 
	43.000
	2018
	03 năm
	6.548
	8.084
	36.452
	2021 - 2022
	

	14
	Đường Chu Văn An (đường Quốc lộ 6 - trường Đại học Tây Bắc - nhánh II), thành phố Sơn La
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 B 
	 1603  01/8/2013; 
688 28/3/2017;
 1986 09/9/2020 
	133.187
	2014
	07 năm
	91.037
	91.429
	18.000
	2021  -  2022
	

	15
	Khu dân cư tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La 
	 Ban QLDA ĐTXD thành phố 
	 C 
	 766   25/3/2016 
	57.781
	2016
	05 năm
	9.216
	9.913
	20.000
	2021  -  2022
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	70.322
	
	
	44.867
	60.953
	16.086
	
	

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Men
	Ban                          QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1077 24/10/2016 
	7.499
	2017
	04 năm
	6.956
	7.301
	345
	2021
	

	2
	Quảng trường trung tâm hành chính, chính trị huyện
	Ban                          QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 689 23/6/2017 
	14.041
	2017
	04 năm
	12.200
	13.020
	820
	2021
	

	3
	Đầu tư hệ thống cấp nước bổ sung cho các hồ nước tại khu trung tâm hành chính,    chính trị huyện Vân Hồ
	Ban                        QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1438  27/10/2017;
 539  02/5/2019 
	7.500
	2018
	03 năm
	4.700
	5.020
	320
	2021
	

	4
	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND, UBND xã Mường Tè
	Ban                        QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1078  24/10/2016;
 232  01/3/2019 
	7.374
	2017
	03 năm
	6.550
	7.350
	800
	2021
	

	5
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Ban                       QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1385  20/10/2017;
 418  04/4/2019 
	7.467
	2018
	03 năm
	5.100
	6.501
	1.401
	2021
	

	6
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban                        QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1435 27/10/2017 
	14.440
	2018
	03 năm
	8.989
	14.389
	5.400
	2021
	

	7
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban                      QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 C 
	 1436 27/10/2017 
	12.000
	2018
	03 năm
	373
	7.373
	7.000
	2021
	


